1. Dựa vào mô hình IS – LM, hãy phân tích tác động của chính sách tài khóa với chính sách tiền tệ với mục tiêu giữ ổn định lãi suất.
 Mô hình IS – LM là một mô hình kinh tế học cơ bản được sử dụng để phân tích tác động của chính sách tài khóa với chính sách tiền tệ trên nền kinh tế. Trong mô hình này, đường IS biểu thị mức độ tương quan giữa sản lượng và lãi suất trong nền kinh tế, trong khi đó đường LM biểu thị mức độ tương quan giữa lượn tiền và lãi suất. Khi chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa thay đổi, hay đường này sẽ dịch chuyển và có tác động đến tỷ lệ lãi suất và sản lượng kinh tế.
Với mục tiêu giữ ổn định lãi suất, ta có sự phối kết hợp giữa hai chính sách diễn ra như sau:
· Chính sách tài khóa mở rộng và chính sách tiền tệ mở rộng:
- Trong nền kinh tế bị suy thoái, thất nghiệp gia tăng, để khôi phục nền kinh tế Chính phủ sử dụng chính sách tài khóa mở rộng bằng việc tăng chi tiêu và/hoặc giảm thuế khiến đường IS dịch phải  lãi suất tăng và sản lượng tăng.
- Khi lãi suất tăng sẽ khiến đầu tư giảm dẫn tới thoái lui đầu tư
 Để hạn chế thoái lui đầu tư, Chính phủ sử dụng chính sách tiền tệ mở rộng. Khi đó Ngân hàng Trung ương mở rộng cung ứng tiền tệ  đường LM dịch phải
 Kết quả: Sự phối kết hợp hai chính sách này sẽ dân đến: đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, tăng sản lượng, giảm thất nghiệp và ổn định lãi suất.
Lưu ý: Chính sách tài khóa mở rộng bao nhiêu thì chính sách tiền tệ phải mở rộng bấy nhiêu thì lãi suất mới giữ được mức ổn định.
· Khi chính sách tài khóa mở rộng nhiều hơn chính sách tiền tệ sẽ dẫn đến sản lượng tăng và lãi suất tăng.
· Khi chính sách tiền tệ mở rộng nhiều hơn chính sách tài khóa sẽ dân đến sản lượng tăng và lãi suất giảm.
· Chính sách tài khóa thu hẹp và chính sách tiền tệ thu hẹp
- Trong nền kinh tế tăng trưởng nóng, lạm phát tăng cao, để ổn định nền kinh tế Chính phủ sử dụng chính sách tài khóa thu hẹp bằng việc giảm chi tiêu và/hoặc tăng thuế khiến đường IS dịch trái  lãi suất giảm và sản lượng giảm.
- Để giảm sản lượng một cách nhanh chóng, Chính phủ phối hợp thêm chính sách tiền tệ thu hẹp  đường LM dịch trái
 Kết quả: Sự phối kết hợp hai chính sách này sẽ dân đến: giảm tăng trưởng nóng và ổn định lãi suất.
Lưu ý: Chính sách tài khóa thu hẹp bao nhiêu thì chính sách tiền tệ phải thu hẹp bấy nhiêu thì lãi suất mới giữ được mức ổn định.
· Khi chính sách tài khóa thu hẹp nhiều hơn chính sách tiền tệ sẽ dẫn đến sản lượng giảm và lãi suất giảm.
· Khi chính sách tiền tệ thu hẹp nhiều hơn chính sách tài khóa sẽ dân đến sản lượng giảm và lãi suất tăng.
2. Dựa vào mô hình IS – LM, hãy phân tích tác động của chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ với mục tiêu giữ ổn định thu nhập.
 Mô hình IS – LM là một mô hình kinh tế học cơ bản được sử dụng để phân tích tác động của chính sách tài khóa với chính sách tiền tệ trên nền kinh tế. Trong mô hình này, đường IS biểu thị mức độ tương quan giữa sản lượng và lãi suất trong nền kinh tế, trong khi đó đường LM biểu thị mức độ tương quan giữa lượn tiền và lãi suất. Khi chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa thay đổi, hay đường này sẽ dịch chuyển và có tác động đến tỷ lệ lãi suất và sản lượng kinh tế.
 Với mục tiêu giữ ổn định thu nhập, ta có sự phối kết hợp giữa hai chính sách diễn ra như sau:
· Chính sách tài khóa mở rộng và chính sách tiền tệ thu hẹp:
· Khi Chính phủ sử dụng chính sách tài khóa mở rộng sẽ khiến đường IS dịch phải sản lượng tăng mạnh, lãi suất tăng cao. 
· Điều này dẫn đến sự tăng trưởng nóng của nền kinh tế, để giả quyết tình trạng này, Chính phủ sử dụng chính sách tiền tệ thu hẹp  làm cho đường LM dịch trái.
 Kết quả: tránh được trạng thái quá phát đạt của nền kinh tế,không làm thay đổi sản lượng mà chỉ cơ cấu lại các khoản đầu tư theo hướng gia tăng các khoản đầu tư công trong chi tiêu Chính phủ va giảm đầu tư tư nhân (do lãi suất tăng cao) nhưng lưu ý không nên tác động quá mạng vào chính sách tiền tệ. Bởi điều này sẽ dẫn đến sản lượng giảm nhanh đồng thời lãi suấ tăng nhanh chóng  bóp nghẹt đầu tư.
· Chính sách tài khóa thu hẹp và chính sách tiền tệ mở rộng:
· Giả sử ngân sách quốc gia bị thâm hụt, và để chống thâm hụt ngân sách, Chính phủ sử dụng chính sách tài khóa thu hẹp  đường IS dịch trái lãi suất giảm, sản lượng giảm.
· Nhưng khi Chính phủ sử dụng chính sách tài khóa thu hẹp quá mạnh
 lãi suất giảm sâu, sản lượng giảm quá nhanh dẫn tới sự suy thoái trong nền kinh tế. Để khắc phục tình trạng đó, Chính phủ sẽ phối kết hợp chính sách tiền tệ mở rộng 
 Kết quả: sản lượng hay thu nhập được duy trì ổn định và cơ cấu đầu tư của nền kinh tế được cơ cấu lại theo hướng giảm mức đầu tư ở khu vực công trong chi tiêu Chính phủ và gia tăng mức đầu tư ở khu vực tư nhân (do lãi suất giảm nhanh chóng), chống suy thoái sản lượng, chống thâm hụt ngân sách.
3. Dựa trên mô hình IS – LM, hãy phân tích tác động của chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát tại Việt Nam trong giai đoạn vừa qua.
 Bối cảnh kinh tế xã hội giai đoạn năm 2020-2022 ở Việt Nam bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên toàn cầu. Nhiều quốc gia đã phải áp đặt các biện pháp giãn cách xã hội và hạn chế đi lại để ngăn chặn sự lây lan của virus, gây ra sự suy giảm của nền kinh tế thế giới. Thế nhưng Việt Nam đã đối phó tốt với đại dịch COVID-19, với số lượng ca mắc và tỷ lệ tử vong thấp hơn nhiều so với các quốc gia khácNgoài ra, chính phủ Việt Nam đã triển khai các chính sách hỗ trợ kinh tế, bao gồm việc giảm thuế, cho vay với lãi suất ưu đãi và hỗ trợ người lao động. Điều này giúp giảm tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 lên nền kinh tế Việt Nam . Điều này giúp đất nước duy trì được sự ổn định và phục hồi kinh tế một cách nhanh chóng. Năm 2020, GDP của Việt Nam tăng 2,87%, năm 2021 là 2,56%, sang năm 2022 có đợt tăng kỉ lục so với giai đoạn những năm trước là 8,02.
 Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều lĩnh vực, như ngành du lịch, ngành hàng không và thương mại. Ngoài ra, các vấn đề khác như môi trường kinh doanh và vấn đề hạ tầng cũng là những thách thức đang đối diện với Việt Nam trong giai đoạn này. Ngoài ra sau 2 năm Covid tưởng ngắn mà lại dài đằng đẵng, đến năm 2022 là năm phục hồi kinh tế trở lại, chiến sự Nga – Ukraine lại là điều nằm ngoài tiên liệu, tạo nên cú sốc đột ngột với kinh tế toàn cầu, trong đấy có Việt Nam chủ yếu do sự gia tăng của giá nguyên vật liệu đầu vào (điển hình là xăng dầu) và tắc nghẽn chuỗi cung ứng (do các lệnh trừng phạt kinh tế giữa các nước lớn và bệnh dịch), tức nguyên nhân đến từ phía cung, gây sức ép đến các doanh nghiệp, rối loạn chuỗi cung ứng, gây ảnh hưởng mãnh liệt đến lạm phát.
 Dựa vào thực trạng trên chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ được Chính phủ phối kết hợp trong giai đoạn trên để kiểm soát lạm phát như sau như sau:
· Chính sách tài khóa:
Chính sách tài khóa tại Việt Nam tập trung vào tăng chi tiêu đầu tư công để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo Bảng số liệu điều chỉnh ngân sách Nhà nước năm 2021, chi tiêu đầu tư công lên tới 477.3 nghìn tỷ đồng, tăng 1.4% so với dự toán ban đầu. Tuy nhiên, để kiểm soát lạm phát, chính phủ Việt Nam đã tăng thuế và cắt giảm chi tiêu không cần thiết (chính sách tài khóa thu hẹp). Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2022 của Chính phủ, doanh thu thuế trên địa bàn cả nước đạt hơn 1.2 triệu tỷ đồng, tăng 15.1% so với cùng kỳ năm trước. Điều này dịch chuyển đường IS sang trái, giảm tổng cầu và giá cả. 
· Chính sách tiền tệ:
Ngân hàng Nhà nước đã tập trung vào kiểm soát lạm phát bằng cách tăng lãi suất và tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng. Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2022 của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã liên tục tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng, trong đó tại thời điểm 30/9/2022, tỷ lệ dự trữ bắt buộc đạt 10.5%. Ngoài ra, để kiểm soát lạm phát, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cân nhắc tăng lãi suất một cách thận trọng. Theo Ngân hàng Nhà nước, lãi suất tiền gửi USD tại các ngân hàng thương mại hiện đang dao động từ 0.05% - 0.1%, còn lãi suất tiền gửi VNĐ dao động từ 1.2% - 4.8%. Chính sách tiền tệ này dịch chuyển đường LM sang trái, giảm sản lượng và giảm lạm phát. (chính sách tiền tệ thu hẹp).
 Kết luận: Chính phủ kết hợp sử dụng cả chính sách tài khóa và tiền tệ thu hẹp khiến đường IS và LM dịch trái, giảm tổng cầu và giá cả, từ đó kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế.
4. Dựa trên mô hình IS – LM, hãy phân tích tác động của chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giảm thất nghiệp tại Việt Nam giai đoạn vừa qua.
Mô hình IS-LM là một trong những công cụ phân tích kinh tế lý thuyết được sử dụng rộng rãi để giải thích tương tác giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa đối với nền kinh tế. 
Trong giai đoạn 2020-2022, Việt Nam đã phải đối mặt với những thách thức kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra, như giảm sút nhu cầu tiêu dùng, sụt giảm sản xuất và xuất khẩu, dẫn đến tăng mức thất nghiệp và giảm tăng trưởng kinh tế. Để đối phó với những thách thức này, Việt Nam đã triển khai chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa để hỗ trợ nền kinh tế.
· Chính sách tài khóa:
Tăng chi tiêu đầu tư công (chính sách tài khóa mở rộng): Theo Báo cáo Tài chính công nhà nước năm 2021, chi tiêu đầu tư công trong năm 2020 đạt 470,6 nghìn tỷ đồng, tăng 34,5% so với năm 2019. Trong năm 2021, chính phủ dự kiến chi tiêu đầu tư công đạt khoảng 477,3 nghìn tỷ đồng.
 Điều này sẽ dịch chuyển đường IS sang phải, tăng sản lượng và giá cả, giúp đưa nền kinh tế trên đường tăng trưởng.
Tuy nhiên, việc tăng chi tiêu đầu tư công cần phải được thực hiện đúng cách để tránh tình trạng lãng phí và thất thoát ngân sách, gây ảnh hưởng đến tài chính quốc gia. Do đó, cần phải đảm bảo việc đầu tư được thực hiện đúng mục đích, hiệu quả và minh bạch, cùng với việc tăng cường quản lý và giám sát.
Cắt giảm chi tiêu không cần thiết: Theo Báo cáo Tài chính công nhà nước năm 2021, việc cắt giảm chi tiêu không cần thiết đã giúp tăng tín dụng cho các dự án đầu tư công và giảm nợ công. Cụ thể, nợ công/GDP giảm từ 55,7% năm 2016 xuống còn 54,5% năm 2020.
· Chính sách tiền tệ:
· Tăng lãi suất: Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, lãi suất cho vay trong năm 2020 trung bình là 6,22%, giảm so với mức trung bình năm 2019 là 7,26%. Tuy nhiên, lãi suất tiền gửi trung bình chỉ đạt 4,07%. Điều này cho thấy Ngân hàng Nhà nước đang cố gắng giữ cho lãi suất ở mức thấp để hỗ trợ hoạt động kinh tế.
· Tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng: Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, từ đầu năm 2020 đến tháng 7/2021, tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với đồng tiền Việt Nam đối với các ngân hàng tăng từ 3% lên 8%.
· Duy trì đồng tiền ổn định: Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong năm 2020, tỷ giá USD/VND trung bình là 23.214 đồng/USD, tăng 0,1% so với năm 2019. Điều này cho thấy đồng tiền Việt Nam được duy trì ở mức ổn định. Khi đó, đường LM cũng dịch chuyển sang phải, giảm lãi suất và tăng khả năng vay vốn của doanh nghiệp, tăng đầu tư và sản xuất, và giảm thất nghiệp.
· Tăng cung tiền tệ: Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, mức tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng trong năm 2020 đạt 10,14%, cao hơn so với mức tăng trưởng 9,15% năm 2019. tăng cung tiền tệ có thể giúp giảm lãi suất, tăng khả năng vay vốn của doanh nghiệp, tăng đầu tư và sản xuất, và giảm thất nghiệp  Làm dịch chuyển đường LM sang phải và giảm lãi suất, tăng khả năng vay vốn của doanh nghiệp, tăng đầu tư và sản xuất, và giảm thất nghiệp. Tuy nhiên, cần phải đảm bảo rằng sự tăng cung tiền tệ không gây ra lạm phát. Do đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần duy trì việc điều tiết cung tiền tệ sao cho phù hợp với mức tăng trưởng kinh tế và kiểm soát lạm phát.
 Tóm lại, chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ có thể được sử dụng cùng nhau để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giảm thất nghiệp tại Việt Nam trong giai đoạn 2020-2022. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả của các chính sách này, cần phải đánh giá và điều chỉnh thường xuyên để đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của nền kinh tế.







